
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP
PHÒNG NỘI VỤ

DANH SÁCH THÍ SINH  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024
( TỪ NGÀY 29/7/2024 - 23/8/2024)

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

A CẤP MẦM NON

I TRƯỜNG MẦM NON XÃ KIÊN MỘC

KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

1 Nông Thị Thùy Dung 10/3/2001 Nùng Cao đẳng Kế toán Chính
quy Giỏi DTTS 0365.369.790

Khu phố I, thị trấn
Na Dương, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

Khu phố I, thị trấn
Na Dương, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

B CẤP TIỂU HỌC

I TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐÌNH LẬP

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Hoàng Tiến Dũng 05/7/1997 Tày Đại học Giáo dục Tiểu
học

Chính
quy Giỏi DTTS 0396.321.013

Thị trấn Na Dương,
huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thị trấn Na Dương,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

II TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC I XÃ KIÊN MỘC

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III
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1 Chu Thị Kim Luyến 17/10/1991 Tày Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0353.181.880

Thôn Nà Lừa, xã
Bính Xá, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Nà Lừa, xã
Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

2 Đàm Thị Trang 27/3/1998 Sán chỉ Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm Giỏi DTTS 0965.734.471

Thôn Đông Bắc I, xã
Gia Cát, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Đông Bắc I,
xã Gia Cát, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

3 Vi Thị Thùy 13/8/2000 Tày Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0347.435.771

Thôn Nà Lái, xã
Minh Hiệp, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Nà Lái, xã
Minh Hiệp, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

III TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC II XÃ KIÊN MỘC

VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP

1 Hoàng Thị Hường 25/4/1995 Tày Cao đẳng Lưu trữ học Chính
quy Khá DTTS 0869.176.995

Thôn Quyết Tiến, xã
Bính Xá, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Quyết Tiến,
xã Bính Xá, huyện

Đình Lập, tỉnh
Lạng Sơn

IV TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC XA

VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP

1 Phạm Thị Hoài 13/6/1989 Kinh Cao đẳng Văn thư - Lưu
trữ

Chính
quy

Trung bình
Khá 0982.208.738

Thôn Bản Xả, xã
Bính Xá, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Xả, xã
Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Nông Thị Mới 06/3/1991 Tày Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm Giỏi DTTS 0328.128.388

Thôn Bản Xả, xã
Bính Xá, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Xả, xã
Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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2 Tô Thị Yến 03/11/1985 Tày Đại học Sư phạm
Tiếng Anh

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0975.172.387

Xã Đình Lập, huyện
Đình Lập, tỉnh Lạng

Sơn

Khu 7 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

V TRƯỜNG TIỂU HỌC II XÃ BÍNH XÁ

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Lộc Thu Hường 18/5/1995 Tày Đại học Ngôn ngữ Anh Chính
quy Trung bình DTTS 0374.213.880

Số 296 Phai vệ,
Đông Kinh, thành

phố Lạng Sơn

Số 296 Phai vệ,
Đông Kinh, thành

phố Lạng Sơn

2 Tô Thị Yến 03/11/1985 Tày Đại học Sư phạm
Tiếng Anh

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0975.172.387

Xã Đình Lập, huyện
Đình Lập, tỉnh Lạng

Sơn

Khu 7 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

Đã làm đơn xin
chuyển nguyện
vọng sang Tiểu
học xã Bắc Xa

3 Hoàng Thị Phương Mai 19/10/1993 Tày Đại học Sư phạm
Tiếng Anh

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0964.447.627

Xã Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh Lạng

Sơn

Xã Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

VI TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÂM CA

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Đỗ Thị Tình 12/01/1991 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm xuất sắc 0972.456.506 Thịnh Liệt, Quận

Hoàng Mai - Hà Nội

Thôn Am Hà, Tuấn
Đạo, huyện Sơn
Động, tỉnh Bắc

Giang

2 Nông Trung Hiến 20/8/1994 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu
học

Vừa học
vừa làm Giỏi 0398.238.630

Đồng Vương, huyện
Yên Thế, tỉnh Bắc

Giang

Đồng Vương,
huyện Yên Thế,
tỉnh Bắc Giang

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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3 Ngọc Hồng Quyên 07/11/2002 Tày Đại học Giáo dục Tiểu
học

Chính
quy Khá DTTS 0392.024.155

Thị trấn An Châu,
huyện Sơn Động,
tỉnh Bắc Giang

Thị trấn An Châu,
huyện Sơn Động,
tỉnh Bắc Giang

VII TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC I XÃ BÍNH XÁ

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Tô Thị Loan 20/9/1984 Tày Đại học Công nghệ
thông tin

Chính
quy Khá DTTS 0357.675.904

Thôn Khòn Thống,
xã Hữu Khánh,

huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

Thôn Khòn Thống,
xã Hữu Khánh,

huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Có chứng chỉ bồi
dưỡng NVSP giáo
viên tin học cấp

Tiểu học

C CẤP THCS

I TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ THÁI BÌNH

KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

1 Nguyễn Thị Sơn Hải 30/5/1997 Tày Đại học Kế toán tổng
hợp

Chính
quy Giỏi DTTS 0359.573.558

Khu 1, thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

Khu 1, thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

2 Nguyễn Văn Lân 07/5/1990 Tày Cao đẳng Tài chính -
Ngân hàng

chính
quy

Trung bình
Khá DTTS 0982.534.172

Thôn Bản Piềng, xã
Thái Bình, huyện

Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Bản Piềng, xã
Thái Bình, huyện

Đình Lập, tỉnh
Lạng Sơn

3 Nông Thị Lòng 19/9/1992 Tày Cao đẳng Kế toán Chính
quy

Trung bình
khá DTTS 0947.800.365

Xóm Đồng Thuận,
xã Đồng Loan,

huyện Hạ Lang, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Đồng Thuận,
xã Đồng Loan,
huyện Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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4 Lâm Văn Chuẩn 05/4/1988 Nùng Cao đẳng Kế toán Chính
quy

Trung bình
khá DTTS 0393.441.851

Thôn Pò Kính, xã
Đông Quan, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Pò Kính, xã
Đông Quan, huyện

Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn

5 Đinh Ngọc Ánh 12/3/1989 Kinh Đại học Kế toán Doanh
nghiệp

Liên
thông

Trung bình
khá 0979.651.203

Thôn Khe Mạ, xã
Đình Lập, huyện

Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Khe Mạ, xã
Đình Lập, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

6 Lý Thị Nhàn 31/3/1991 Tày Đại học Tài chính -
Ngân hàng

Chính
quy Khá 0962.828.721

Khu 4 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

Khu 4 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

7 Vi Thị Huế 20/8/1992 Tày Cao đẳng Kế toán tổng
hợp

Chính
quy Trung bình DTTS 0949.713.992

Xã Điềm He, huyện
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Xã Đại Đồng,
huyện Tiên Du, tỉnh

Bắc Ninh

II TRƯỜNG THCS BÍNH XÁ

GIÁO VIÊN THCS HẠNG III

1 Nguyễn Thị Yêu 17/12/1990 Tày Đại học
Sư phạm Kỹ
thuật công

nghiệp

Chính
quy Khá DTTS 0868.006.333

Khu 6 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình Lập
tỉnh Lạng Sơn

Khu 6 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình
Lập tỉnh Lạng Sơn

III TRƯỜNG THCS BẮC XA

KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

1 Vi Thị Miền 11/4/1984 Tày Đại học
Kinh tế- Kế
toán doanh

nghiệp

Vừa học
vừa làm

Trung bình
khá DTTS 0913.830.885

Xã Sàn Viên, huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Xã Sàn Viên, huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

2 Nguyễn Thúy Anh 15/12/1995 Kinh Đại học Tài chính - Kế
toán

chính
quy Trung bình 0794.105.135

Xã Lợi Bác, huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Xã Lợi Bác, huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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D CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS 

I TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ CƯỜNG LỢI

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

1 Đỗ Ngọc Hà 02/8/1989 Tày Đại học Sư phạm Tin
học

Vừa học
vừa làm Khá DTTS 0965.256.111

Phường Đông Kinh,
Thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Phường Đông Kinh,
Thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2 Lộc Thị Kim Oanh 12/6/1986 Nùng Đại học Công nghệ
thông tin

Chính
quy

Trung bình
khá DTTS 0398.473.806

Thôn Kéo Cọ, xã Lợi
Bác, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Kéo Cọ, xã
Lợi Bác, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

Có chứng chỉ bồi
dưỡng NVSP giáo
viên tin học cấp

Tiểu học

E CẤP THPT

I TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

GIÁO VIÊN THPT HẠNG III

1 Chu Thị Hương 30/10/2001 Nùng Đại học Sư phạm Địa
Lý

Chính
quy Giỏi DTTS 0389.164.095

Xã Yên Trạch,
huyện Cao Lộc, tỉnh

Lạng Sơn

Trường mầm non
Phú Xá, thôn Phú
Thịnh, xã Phú Xá,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

2 Nguyễn Thị Thu Trà 18/11/1998 Kinh Đại học Sư phạm Địa
Lý

Chính
quy Khá 0988.621.051

Thôn Bình Ca, xã
Lâm Ca, huyện Đình
Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bình Ca, xã
Lâm Ca, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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1 Nông Văn Dưỡng 03/01/1991 Tày Đại học Kỹ thuật cơ
khí

Chính
quy Trung bình DTTS 0858.613.886

Thôn Quang hòa, xã
Cường Lợi, huyện

Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Quang hòa,
xã Cường Lợi,

huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn

Có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ

sư phạm

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO

I TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

TUYÊN TRUYỀN VIÊN VĂN HÓA

1 Hoàng Thượng 12/12/1996 Tày Đại học Quản lý Văn
hóa

Chính
quy Khá DTTS 0962.757.714

Khu 8 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

Khu 8 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình

Lập, tỉnh Lạng Sơn

II TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BẢO VỆ THỰC VẬT HẠNG III

1 Nguyễn Thị Vân Anh 12/3/1992 Kinh Đại học Khoa học cây
trồng Chính quy Khá 0963.785.010

Khu 7 thị trấn Đình Lập,
huyện Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

Khu 7 thị trấn Đình
Lập, huyện Đình Lập,

tỉnh Lạng Sơn

STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả tốt
nghiệp
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STT Đơn vị, chức danh tuyển
dụng/Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
Đối

tượng
ưu
tiên

Số điện thoại
Hộ khẩu thường

trú
(xã, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay (để
báo tin) Ghi chú
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